ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                          Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

       ((((                                                        (((((((( TQ.40
Số : 183 /2002/ QĐ-UB                              Quy Nhơn, ngày  13 tháng  12  năm 2002
QUYẾT  ĐỊNH

V/v điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối,

đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quy định khung giá các loại đất và Nghị định số 17/1998/NĐ-CP ngày 21/3/1998 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 4 của Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 1821/TT-TCVG ngày 10/12/2002 về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh giá đất nông - lâm nghiệp và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản tại Bảng giá số 1 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 3/3/2000 về ban hành bảng giá các loại đất trong tỉnh và Quyết định số 54/2001/QĐ-UB ngày 18/6/2001 của UBND tỉnh về quy định hệ số K đền bù thiệt hại về đất nông nghiệp. (Có bảng phụ lục kèm theo).

Điều 2: Mức giá đất điều chỉnh trên được áp dụng để tính thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất, tính giá trị tài sản khi giao đất, bồi thường thiệt hại về đất khi thu hồi, cho thuê đất theo quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 3/3/2000, thay thế Quyết định số 54/2001/QĐ-UB ngày 18/6/2001 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Địa chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Cục trưởng Cục Thuế, Thủ trưởng các ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                         TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                               CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- TT Tỉnh ủy

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Lãnh đạo VP, CV

- Lưu VP, K7. 

                                                                                                Vũ Hoàng Hà 

BẢNG PHỤ LỤC

Giá đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối,

đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản

 (kèm theo Quyết định số 183 /2002/QĐ-UB  ngày 13/12 /2002 của UBND tỉnh)

((((((((((

1- Đất trồng cây hàng năm, đất cỏ dùng chăn nuôi và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.

	Hạng đất
	Xã đồng bằng

(đồng)
	Xã trung du

(đồng)
	Xã miền núi, 

hải đảo (đồng)

	Hạng 1
	50.000
	
	

	Hạng 2
	40.000
	32.000
	26.000

	Hạng 3
	35.000
	26.000
	17.500

	Hạng 4
	26.000
	20.000
	13.000

	Hạng 5
	17.000
	12.700
	8.500

	Hạng 6
	4.700
	3.500
	2.350



2- Đất trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp:

	Hạng đất
	Xã đồng bằng
	Xã trung du
	Xã miền núi, hải đảo

	
	Giá hiện hành

(đồng)
	Giá điều chỉnh

(đồng)
	Giá hiện hành

(đồng)
	Giá điều chỉnh

(đồng)
	Giá hiện hành

(đồng)
	Giá điều chỉnh

(đồng)

	Hạng 1
	14.400
	37.000
	10.800
	28.000
	2.400
	18.900

	Hạng 2
	12.200
	32.000
	9.200
	24.000
	2.040
	16.000

	Hạng 3
	8.800
	23.000
	6.600
	17.400
	1.470
	11.500

	Hạng 4
	4.600
	11.700
	3.400
	8.900
	760
	5.800

	Hạng 5
	1.260
	3.400
	960
	2.500
	220
	1.600


